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BÁO CÁO

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối với dự thảo Nghị định Quy định 
về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân


Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Công an chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân, ngày 26/11/2018, Bộ Công an có các Công văn số 3022/BCA-X05; 3023/BCA-X05 đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và Nhân dân; Bộ Công an đã gửi dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định đến 96 Công an các đơn vị, địa phương để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Đến nay, đã có 13 Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị Công an có ý kiến góp ý. Bộ Công an tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến như sau:

I. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

Các ý kiến tham gia đều nhất trí với dự thảo Tờ trình Chính phủ, không có ý kiến gì khác.

2. Về dự thảo Nghị định


Các Bộ, ngành Trung ương cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, ngoài ra có một số Bộ, ngành đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung như sau:

- Bộ Tư pháp đề nghị:
+ Nghiên cứu, cân nhắc lại quy định “lao động hợp đồng trong Công an nhân dân” cũng được coi là cán bộ, chiến sĩ Công an tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị định để bảo đảm tính khả thi và hợp lý trong quá trình thực hiện.

Bộ Công an giải trình như sau: Lao động hợp đồng trong Công an nhân dân là những người được người có thẩm quyền trong Công an nhân dân ký hợp đồng có thời hạn hoặc không xác định thời hạn để thực hiện những công việc nhất định trong Công an nhân dân. Người lao động theo hợp đồng có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và phải chịu sự quản lý, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an nơi làm việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, nếu những người này bị tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân phải xem xét, giải quyết theo quy định. 
Việc quy định cán bộ, chiến sĩ Công an bao gồm cả “lao động hợp đồng” là căn cứ vào Thông tư số 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân và Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 24/6/2016 của Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân. Mặt khác, tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật Tố cáo quy định về các đối tượng bị tố cáo có quy định “người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ”. Vì vậy, việc quy định như trong dự thảo Nghị định là phù hợp với Luật Tố cáo và tổ chức của Công an nhân dân. Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
+ Quy định tại khoản 6, Điều 3 dự thảo Nghị định chưa rõ ràng vì những người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân là những người được quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 5, đề nghị cân nhắc theo hướng gộp khoản 2 và khoản 6 Điều 3 thành 01 khoản.
Bộ Công an giải trình như sau: Khoản 2 Điều 3 của dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của ngành Công an để giải thích về Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an; khoản 6 Điều 3 của dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên cơ sở quy định của khoản 6 Điều 2 Luật Tố cáo để giải thích về người giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. Công an nhân dân không chỉ giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà còn giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, theo quy định của Luật Tố cáo thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm giải quyết tố cáo. Vì vậy, quy định như trong dự thảo là phù hợp. Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
+ Nghiên cứu chỉnh sửa Điều 12 dự thảo Nghị định vì chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết, mới chỉ quy định về thẩm quyền giải quyết. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có hành vi vi phạm pháp luật thì thẩm quyền giải quyết phải theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Luật Tố cáo và Điều 5 của dự thảo Nghị định chứ không phải theo như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định. Mặt khác, Điều 12 dự thảo Nghị định chưa quy định cụ thể, rõ ràng thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể thuộc trường hợp tố cáo nặc danh thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo, còn tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể và có ghi tên người tố cáo hoặc xác định được người tố cáo thì việc giải quyết tố cáo phải theo quy định cung của Luật Tố cáo.
Bộ Công an giải trình như sau: 

* Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay: Điều 12 của dự thảo Nghị định đã quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo gồm 03 điểm tương ứng với 03 bước công việc: 
Bước 1: Tiếp nhận thông tin tố cáo;

Bước 2: Tiến hành xác minh; áp dụng biện pháp ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật; lập biên bản hành vi vi phạm (nếu có);
Bước 3: Ra quyết định xử lý hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Việc quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo nêu trên đã rõ và chặt chẽ.

* Về ý kiến “trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có hành vi vi phạm pháp luật thì thẩm quyền giải quyết phải theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Luật Tố cáo và Điều 5 của dự thảo Nghị định chứ không phải theo như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định”:

Điểm a khoản 1 Điều 12 của dự thảo Nghị định không quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo, quy định bước 1 - tiếp nhận thông tin tố cáo trong trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo. Còn thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định tại Điều 10 của dự thảo Nghị định.
* Về ý kiến “chưa quy định cụ thể, rõ ràng thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể thuộc trường hợp tố cáo nặc danh thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo, còn tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể và có ghi tên người tố cáo hoặc xác định được người tố cáo thì việc giải quyết tố cáo phải theo quy định chung của Luật Tố cáo”.

Quy định tại Điều 12 của dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 43 Luật Tố cáo, nội dung không đề cập đến trường hợp tố cáo nặc danh hay có danh vì trong dự thảo Điều 12 đã quy định “…việc xác minh, kiểm tra thông tin về người tố cáo được thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá trình xử lý hành vi bị tố cáo”. Việc thực hiện xác minh thông tin tố cáo là nặc danh hay có danh không bắt buộc nhằm thể hiện tính khẩn trương, kiên quyết khi phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Từ những cơ sở nêu trên, Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định, không quy định bổ sung.
+ Đề nghị chỉnh sửa khoản 2 Điều 18 dự thảo Nghị định thành: “Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng Bộ Công an đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại” để phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 32 Luật Tố cáo.
Bộ Công an tiếp thu và đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 18 dự thảo Nghị định.
- Văn phòng Chính phủ đề nghị:
Căn cứ đặc thù của ngành Công an, tham khảo dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo rà soát lại các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo (Điều 8, Điều 11); việc công khai kết luận nội dung tố cáo (Điều 13); việc bảo vệ người tố cáo (Điều 15); việc xử lý hành vi vi phạm (khoản 5 Điều 6, khoản 2 Điều 7); việc người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp dưới (khoản 10 Điều 5); việc xử lý tố cáo theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo để quy định theo nguyên tắc: Nếu có đặc thù thì quy định trong Nghị định này, nếu không có đặc thù thì không quy định, việc thực hiện các quy định này được thực hiện theo các quy định của Luật Tố cáo và Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo.

Bộ Công an giải trình như sau: Đối với các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo (Điều 8, Điều 11); việc công khai kết luận nội dung tố cáo (Điều 13); việc bảo vệ người tố cáo (Điều 15); việc xử lý hành vi vi phạm (khoản 5 Điều 6, khoản 2 Điều 7); việc người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp dưới (khoản 10 Điều 5); việc xử lý tố cáo theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo đã được quy định tại dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo, phù hợp với các quy định của Luật Tố cáo và áp dụng được trong Công an nhân dân. Do vậy, Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định và sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
- Thanh tra Chính phủ đề nghị:
+ Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Do đó, đề nghị sử dụng thông nhất cụm từ “Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo” để thay thế các cụm từ: “văn bản quy định chi tiết Khoản 5 Điều 38 Luật Tố cáo” (khoản 10 Điều 5 của Dự thảo); “văn bản quy định chi tiết thực hiện Điều 40 Luật Tố cáo” (khoản 2 Điều 13 của dự thảo).
Bộ Công an tiếp thu và đã chỉnh sửa khoản 10 Điều 5 và khoản 2 Điều 13 của dự thảo.

+ Đề nghị chỉnh lý Điều 11 của dự thảo Nghị định như sau: “Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, Khoản 1 Điều 32, Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 của Luật Tố cáo, khoản 2 Điều 13 Nghị định này”.

Bộ Công an tiếp thu và đã chỉnh sửa Điều 11 của dự thảo.

+ Để đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với khoản 2 Điều 32 của Luật tố cáo, đề nghị chỉnh lý Khoản 2 Điều 18 của dự thảo Nghị định như sau: “Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng Bộ Công an đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết lại” (trùng với ý kiến của Bộ Tư pháp).
Bộ Công an tiếp thu và đã chỉnh sửa khoản 2 Điều 18 dự thảo Nghị định.

- Bộ Giao thông vận tải đề nghị:
+ Bỏ từ “đơn vị” thay bằng từ “tổ chức” trong Khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị định, viết lại thành: “Nghị định này áp dụng đối với cá nhân trong việc thực hiện quyền tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo”.
Bộ Công an giải trình như sau: Từ “đơn vị” nêu trong dự thảo Nghị định là danh từ chung để chỉ một tổ chức Công an theo cấp hành chính hoặc thuộc tổ chức Công an theo cấp hành chính, được dùng thường xuyên trong thực tiễn và quy định trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Khoản 5 Điều 3 của dự thảo Nghị định có quy định đối tượng bị tố cáo trong Công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ gồm: Cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an. Vì vậy, quy định như trong dự thảo Nghị định là phù hợp. Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
+ Điểm b khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị định: Đề nghị bỏ cụm từ “kiến nghị, phản ánh” vì Nghị định này chỉ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo. 
Bộ Công an tiếp thu và chỉnh sửa lại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
Bổ sung cụm từ “và giải quyết tố cáo” vào khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: “Tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.
Bộ Công an tiếp thu và chỉnh sửa khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định.
- Bộ Y tế đề nghị:
Nên bỏ khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị định vì đã được quy định chi tiết tại Điều 24, 25, 26, 27, 37, 38 của Luật Tố cáo.

Bộ Công an giải trình như sau: Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị định nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của Thanh tra Công an các cấp hoặc người được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an giao trong việc tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý thông tin tố cáo. Vì vậy, Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

- Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị :
Cân nhắc chỉnh sửa Điều 3 của dự thảo Nghị định cụ thể như sau: Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin nói chung và phát triển Chính phủ điện tử nói riêng, xu hướng định danh điện tử đang dần được sử dụng rộng rãi nên đề nghị cân nhắc bổ sung hoặc giải nghĩa thêm về “đơn tố cáo” có thể ở hình thức văn bản viết, đánh máy hoặc bản điện tử có kèm theo định danh điện tử. 

Bộ Công an giải trình như sau: “Định danh điện tử” là vấn đề mới đối với Việt Nam và hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật quy định về định danh điện tử còn chưa hoàn thiện, chưa có quy định cụ thể về định danh điện tử. Các nhà cung cấp dịch vụ tự quy định và xây dựng quy trình xác thực riêng và đều dựa trên định danh điện tử chưa hoàn chỉnh. Trên thực tế, Bộ Công an chưa sử dụng và áp dụng các chế định về định danh điện tử vào công tác giải quyết tố cáo, việc tiếp nhận đơn tố cáo hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Tố cáo (người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo). Vì vậy, Bộ Công an giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

II. Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NGHỊ ĐỊNH

Ngày 25/10/2018, Bộ Công an đã gửi dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định đến 47 Cục thuộc Bộ Công an, 40 Công an địa phương và 09 Học viện, trường Công an nhân dân để nghiên cứu, tham gia ý kiến; đến ngày 20/11/2018, Bộ Công an đã tập hợp được ý kiến góp ý của 91 Công an đơn vị, địa phương, trong đó có 46 ý kiến đồng ý với dự thảo, không có ý kiến gì khác; 45 đơn vị có ý kiến góp ý về một số nội dung của dự thảo. Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa các quy định trong dự thảo Nghị định.
Đến nay, Bộ Công an chưa nhận được thêm các ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định đã đăng tải trên các cổng thông tin điện tử.

Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đối với dự thảo Nghị định của Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân./.
	 
	 BỘ CÔNG AN




